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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
NAM ĐỊNH 

 

THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I 
 NĂM HỌC 2022 - 2023 

HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN NGỮ VĂN  – LỚP 12 

(Hướng dẫn chấm gồm: 02 trang). 
Phần Câu Nội dung Điểm 
I  ĐỌC HIỂU 3,0 

1 Phương thức biểu đạt chính: Nghị luận 0,5 
2 Tác giả đã chỉ ra những suy nghĩ và hành động của người thành công khi gặp thất 

bại là: xem đó là bài học kinh nghiệm; không cảm thấy tồi tệ; không bỏ cuộc; tiếp 

tục học hỏi từ những sai lầm của mình cho đến khi đạt được thành công. 

       Trả lời được 3 hoặc 4 ý trên cho 0,75 điểm; trả lời được 2 ý cho 0,5 điểm; 

trả lời được 1 ý cho 0,25 điểm. 

0,75 

3  Con người Thomas Edison qua đoạn thoại:  
- Luôn kiên trì, nhẫn nại, không bao giờ bỏ cuộc. 
- Luôn có cách nhìn và tư duy tích cực, luôn có niềm tin: không có thất bại trong 
cuộc sống mà chỉ có những bài học kinh nghiệm để tiếp tục tìm kiếm thành công. 
Trả lời đúng 1 ý cho 0,5 điểm; đúng 2 ý cho 1,0 điểm 

Học sinh có cách hiểu và diễn đạt khác nhưng thuyết phục vẫn cho điểm tối đa 

1,0 

4 - Nội dung nhận định: Thành công trong tương lai phụ thuộc vào hành động trong 
hiện tại. 
- Bày tỏ suy nghĩ của bản thân, có thể theo hướng: Nhận định gợi nhận thức về 
mối quan hệ sâu sắc giữa hiện tại và tương lai, về vai trò quyết định của hành 
động trong hiện tại với thành công trong tương lai; bởi vậy nếu muốn thành công, 
phải bắt đầu hành động ngay trong hiện tại… 
Nêu nội dung nhận định (có thể diễn đạt khác) cho 0,25 điểm; Bày tỏ suy nghĩ 
đúng hướng cho 0,5 điểm, bày tỏ suy nghĩ chưa thật đúng hướng cho 0,25 điểm. 

0,75 

II  LÀM VĂN 7,0 
1 Viết đoạn văn về sự cần thiết phải có niềm tin vào chính bản thân mình trong 

hành trình tìm kiếm thành công.  
2,0 

a. Bảo đảm yêu cầu về hình thức đoạn văn 
Thí sinh có thể trình bày đoạn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng phân hợp, móc 
xích hoặc song hành. 

0,25 

b. Xác định đúng vấn đề nghị luận 

Sự cần thiết phải có niềm tin vào chính bản thân mình trong hành trình tìm kiếm 
thành công. 

0,25 

c. Triển khai vấn đề nghị luận 
Thí sinh có thể lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp để triển khai vấn đề theo 
cách khác nhau nhưng phải làm rõ sự cần thiết phải có niềm tin vào chính bản 

thân mình trong hành trình tìm kiếm thành công.Có thể trình bày theo hướng sau: 
- Niềm tin vào chính bản thân mình cần thiết để con người dám ước mơ, hoài 
bão, dám khám phá và phát triển tiềm năng của bản thân, kích thích sự sáng tạo 
để đạt được những thành tựu như mong đợi… 
- Niềm tin vào chính bản thân mình cần thiết để con người mạnh mẽ đối mặt với 
những nghịch cảnh khó có thể tránh khỏi của cuộc sống muôn màu và khẳng định 
mình, hướng tới những điều tốt đẹp trong tương lai, lan tỏa nguồn năng lượng 
tích cực cho cộng đồng… 

1,0 

d. Chính tả, ngữ pháp 
 Bảo đảm chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt. 

0,25 

e. Sáng tạo 
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ. 

0,25 
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2 Phân tích đoạn thơ; từ đó, nhận xét về sự tài hoa trong cách sử dụng ngôn 
ngữ của nhà thơ Tố Hữu. 

5,0 

a. Bảo đảm cấu trúc bài văn nghị luận 

Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát được 
vấn đề. 

0,25 

b. Xác định đúng vấn đề nghị luận 

Phân tích đoạn thơ; nhận xét về sự tài hoa trong cách sử dụng ngôn ngữ của nhà 
thơ Tố Hữu. 

0,5 

c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm 

Thí sinh có thể triển khai theo nhiều cách nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập 
luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; bảo đảm các yêu cầu sau: 

 

* Giới thiệu khái quát về tác giả Tố Hữu, tác phẩm “Việt Bắc”, đoạn trích  0,5 
* Phân tích đoạn thơ 

- Về nội dung:  
     Đoạn thơ là khúc tình ca về nghĩa tình cách mạng, về lối sống ân tình, ân 
nghĩa, thủy chung đậm nét truyền thống; là khúc hát ngợi ca về đất nước, nhân 
dân trong niềm yêu mến, tự hào. Điều đó được thể hiện qua lời hỏi - đáp của 
người ra đi và người ở lại. 
+ Người ở lại nhạy cảm trước hoàn cảnh đổi thay, trong giờ phút chia tay cất lên 
chuỗi câu hỏi vừa để khẳng định nghĩa tình lòng mình, vừa để gợi nhớ, gợi nhắc, 
mong người ra đi đừng lãng quên. Câu hỏi tái hiện chuỗi kỉ niệm về: 
   ++ Những gian lao vất vả của những ngày kháng chiến gắn với thiên nhiên Việt 
Bắc trong những ngày khắc nghiệt;  
   ++ Những con người Việt Bắc nghèo nhưng luôn đồng cam cộng khổ cùng 
kháng chiến, sống thủy chung, tình nghĩa, sắt son với cách mạng;  
   ++ Mảnh đất chiến khu đã gắn bó suốt 15 năm thiết tha, mặn nồng ân nghĩa, từ 
ngày đầu gian khó, nơi ấy là cội nguồn cách mạng, là căn cứ địa vững chắc cho 
kháng chiến với những sự kiện, địa danh song hành cùng lịch sử … 
+ Người ra đi khẳng định nghĩa tình, sự thủy chung, gắn bó 
   ++ Khẳng định sự gắn bó thắm thiết không tách rời giữa ta-mình với trái tim, 
tấm lòng luôn giữ tình cảm mặn mà, sắt son đinh ninh trước sau như một; 
   ++ Khẳng định nỗi nhớ luôn đậm sâu và nghĩa tình với Việt Bắc, với cội nguồn 
cách mạng bền chặt mãi mãi như nước trong nguồn không bao giờ vơi cạn … 
- Về nghệ thuật: Sử dụng hiệu quả, sáng tạo thể thơ lục bát - thể thơ quen thuộc 
của dân tộc, kết cấu đối đáp thường thấy trong ca dao, dân ca truyền thống; giọng 
điệu tâm tình ngọt ngào; sự tài hoa trong cách xây dựng lời đối thoại cũng chính 
là lời độc thoại nội tâm với sự phân thân của chủ thể trữ tình nhà thơ; cách sử 
dụng đại từ xưng hô mình – ta, nghệ thuật tiểu đối, so sánh ngầm …. 

 
2,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,5 

* Nhận xét về sự tài hoa trong cách sử dụng ngôn ngữ của Tố Hữu  
- Tố Hữu sử dụng ngôn ngữ đậm sắc thái dân gian: Đại từ xưng hô quen thuộc 
trong ca dao, dân gian (mình, mình – ta) được sử dụng sáng tạo, biến hóa, trở nên 
đa thanh, đa nghĩa; các biện pháp tu từ như điệp từ, điệp ngữ, so sánh ngầm, nghệ 
thuật tiểu đối…được sử dụng tài tình, phát huy cao độ tính nhạc phong phú của 
tiếng Việt. 
- Sự tài hoa trong cách sử dụng ngôn ngữ của nhà thơ góp phần tạo nên một thi 
phẩm “Việt Bắc” nồng đượm hương vị ca dao, thể hiện phong cách nghệ thuật 
đậm đà tính dân tộc của ngòi bút Tố Hữu; góp phần làm tiếng Việt thêm giàu có, 
ý nghĩa… 

0,5 

d. Chính tả, ngữ pháp 

Bảo đảm chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt 
0,25 

e. Sáng tạo 

Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ. 
0,5 
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TỔNG ĐIỂM 10,0 
 


